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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2989/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Ohki Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 302, tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 02462916072                                   Fax: 
Email: ohkivn@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Aojiru Stick Jelly Apple Plus;; do:  
Muromachi Chemicals INC. Health Foods First Factory
Địa chỉ: 1-38-11 Shinkatsudachi-machi, Omuta city, Fukuoka, Japan sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 0605201, ngày 06/05/2020
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3/2020/0107103488-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Ohki Việt Nam
      Địa chỉ: Phòng 302, tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02462916072 Fax: 

E-mail: ohkivn@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0107103488
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Aojiru Stick Jelly Apple Plus
      2. Thành phần: 
   1 thanh 15g có chứa:
   Bột vi khuẩn acid lactic [vi khuẩn acid lactic (diệt khuẩn), dextrin]: 3g (có chứa chế phẩm 
sữa) (Lactobacillus 20 x 10⁹ CFU)
   Bột mầm lúa mạch [mầm lúa mạch (Kyushu)]: 3g
   Bột lá mai (Angelica keiskei) [lá mai (Kyushu)]: 0,2g
   Bột cải xoăn (Brassica oleracea var. sabellica) [cải xoăn (Kyushu)]: 0,1g
   Phụ liệu: Dextrin, Cùi táo (táo, đường), Fructose glucose dạng lỏng, Fructose, Chất điều chỉnh 
độ pH, Chất tạo gel (polysaccharide làm dày), Canxi lactate, Hương táo, Chất tạo ngọt 
(Acesulfame K, sucralose), Màu tự nhiên (vàng nghệ tây, dành dành), chất điều chỉnh độ acid 
(acid citric), chất chống oxy hóa (vitamin C).

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Lactobacillus  CFU/15g  ≥ 16 x 10⁹
2  Mầm lúa mạch  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   Ngày sản xuất: 02 năm trước hạn sử dụng, hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm 
(năm.tháng.ngày)
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
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   - Chất liêu bao bì: Sản phẩm đóng trong túi PET, bên ngoài là hộp giấy, đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
   - Quy cách đóng gói: 15 g/thanh ± 7,5%; 30 thanh/hộp
   - Dạng bào chế: dạng thạch
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Muromachi Chemicals INC. Health Foods First Factory
   Địa chỉ: 1-38-11 Shinkatsudachi-machi, Omuta city, Fukuoka, Japan

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 0605201, ngày 06/05/2020

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021

CÔNG TY TNHH OHKI VIỆT NAM

ATTP_CK_1_1

Haruyo Sakai

Ký bởi: Cong Ty TNHH Ohki Viet Nam

Thời gian ký: 25/03/2021 15:06:51



NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

 

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Aojiru Stick Jelly Apple Plus 

2. Thành phần: 1 thanh 15g có chứa: 

Bột vi khuẩn acid lactic [vi khuẩn acid lactic (diệt khuẩn), dextrin]: 3g (có chứa chế phẩm sữa) 

(Lactobacillus 20 x 10
9
 CFU) 

Bột mầm lúa mạch [mầm lúa mạch (Kyushu)]: 3g 

Bột lá mai (Angelica keiskei) [lá mai (Kyushu)]: 0,2g 

Bột cải xoăn (Brassica oleracea var. sabellica) [cải xoăn (Kyushu)]: 0,1g 

Phụ liệu: Dextrin, Cùi táo (táo, đường), Fructose glucose dạng lỏng, Fructose, Chất điều chỉnh độ 

pH, Chất tạo gel (polysaccharide làm dày), Canxi lactate, Hương táo, Chất tạo ngọt (Acesulfame K, 

sucralose), Màu tự nhiên (vàng nghệ tây, dành dành), chất điều chỉnh độ acid (acid citric), chất 

chống oxy hóa (vitamin C). 

3. Quy cách đóng gói: 15 g/thanh ± 7,5%; 30 thanh/hộp 

4. Hướng dẫn sử dụng:  

Công dụng: Hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng. 

Đối tượng sử dụng: Trẻ từ 5 tuổi trở lên và người lớn. 

Liều dùng: 1 thanh/ngày. 

Chú ý:  

- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

Bảo quản: Tránh ánh sáng trực tiếp của mặt trời, nhiệt độ cao và độ ẩm cao.  

5. Ngày sản xuất: 02 năm trước hạn sử dụng, hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm (năm.tháng.ngày) 

6. Số tiếp nhận ĐKSP: 

7. Xuất xứ: Nhật Bản 

Nhà sản xuất: Muromachi Chemicals INC. Health Foods First Factory 

Địa chỉ: 1-38-11 Shinkatsudachi-machi, Omuta city, Fukuoka, Nhật Bản 

8. Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm 

- Thương nhân: Công ty TNHH OHKI Việt Nam 

- Địa chỉ: Phòng 302, tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

9. Khuyến cáo, cảnh báo: 

- Sử dụng sản phẩm cẩn thận, tránh để nghẹn trong cổ họng  

- Khi mở nắp hoặc sử dụng sản phẩm, nên chú ý vì nước bên trong có thể trào ra  

- Nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên với hương vị đặc trưng, Do đó, màu sắc, hương vị của thạch 

có thể thay đổi nhưng chất lượng không thay đổi. Hãy yên tâm thưởng thức. 
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